
 

 

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - TKV  

CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN ĐÔNG TRIỀU - TKV 

Số:           /NĐĐT-KHVT 

V/v báo giá Cung cấp đồ dùng vệ sinh công nghiệp 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Ninh, ngày 08 tháng 7 năm 2026 

 

Kính gửi: Quý công ty và các nhà cung cấp 

 

Trước tiên, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV xin gửi lời chào trân 

trọng và cảm ơn sự hợp tác từ Quý Công ty trong thời gian qua. 

Hiện nay, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV đang triển khai lập Dự 

toán Cung cấp đồ vệ sinh công nghiệp. Để có cơ sở thực hiện theo các quy định 

hiện hành, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV đề nghị Quý Công ty báo giá 

danh mục hàng hóa theo phụ lục đính kèm. 

- Địa điểm giao hàng: Tại kho của Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV. 

- Hiệu lực của báo giá: 90 ngày kể từ ngày báo giá.  

- Báo giá phải do đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên và đóng dấu. 

Trường hợp ký thay thì người ký phải được ủy quyền của người đại diện hợp 

pháp của nhà thầu kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao việc hoặc văn bản 

tương đương. 

Báo giá của Quý Công ty xin gửi tới địa chỉ và theo thời gian như sau: 

- Địa chỉ gửi báo giá: Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV (Địa chỉ: Khu 

Đông Sơn, phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh; Điện thoại: 0203.6266.323; Fax: 

0203.6266.324; E-mail: dongtrieu.dtk@gmail.com). 

(Mọi thông tin trao đổi xin liên hệ: Ông Phạm Thế Vinh - Nhân viên 

phòng KHĐT-VT; Số điện thoại: 0329.039.895). 

- Thời gian báo giá: chậm nhất ngày 14/7/2026. 

Rất mong nhận được sự hợp tác và phản hồi sớm từ Quý Công ty. 

Trân trọng./.  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc (e-copy để b/c); 

- Lưu: TCHC, KHVT.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Hùng 
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PHỤ LỤC: THÔNG TIN VẬT TƯ ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ 

(Kèm theo Văn bản số            /NĐĐT-KHVT ngày 08 / 7 /2026 của Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV) 

STT Tên vật tư 
Quy cách, đặc tính kỹ 

thuật 

Nhà sản 

xuất/Xuất 

xứ 

Đơn 

vị tính 

Khối 

lượng 

Thời giao 

hàng 

Đơn giá  

(đồng/đvt) 

Thành 

tiền 

(đồng) 

Ghi 

chú 

1 Chổi chít 
Chất liệu: bông chít, cán 

nhựa 
  Cái 141     

2 Chổi tre 
Chất liệu: tre; cán gỗ dài 

1,5 m 
  Cái 90     

3 Chổi rễ  Chất liệu: thanh hao   Cái 756     

4 
Chổi lười 

bằng hồng 
Cán tre dài 1,5 m   Cái 90     

5 
Chổi quét 

trần nhà 
Cán dài 6 m   Cái 24     

6 
Chổi nhựa 

quét nước 
Chất liệu: nhựa, cán inox    Cái 72     

7 
Cây lau sàn 

công nghiệp 

Cán inox dài 1,5 m; tấm lau 

dài 60 cm; bản lau màu 

xanh  

  Cái 48     

8 
Cây lau sàn 

công nghiệp 

Cán inox dài 90 cm; tấm 

lau dài 60 cm; bản lau màu 

trắng 

  Cái 150     

9 
Cây lau nhà 

vắt tay 

Đầu lau tròn; chất liệu vải, 

cán inox 
  Cái 01     

10 Cọ bồn cầu Chất liệu: nhựa PP, cước   Cái 33     
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STT Tên vật tư 
Quy cách, đặc tính kỹ 

thuật 

Nhà sản 

xuất/Xuất 

xứ 

Đơn 

vị tính 

Khối 

lượng 

Thời giao 

hàng 

Đơn giá  

(đồng/đvt) 

Thành 

tiền 

(đồng) 

Ghi 

chú 

màu  

11 Bột thông cầu 
Quy cách: 100 g/gói; nhãn 

hiệu: Tictac 
  Gói 40     

12 
Nước tẩy bồn 

cầu 

Thể tích: 900 ml/chai; nhãn 

hiệu: Vim 
  Chai 107     

13 Nước lau sàn  
Thể tích: 1 L/chai; nhãn 

hiệu: Sunlight 
  Chai 74     

14 Nước rửa tay 
Thể tích: 500 ml/chai; nhãn 

hiệu: Lifebuoy  
  Chai 210     

15 
Nước lau 

kính 

Thể tích: 580 ml/chai; nhãn 

hiệu: Gift 
  Chai 24     

16 
Nước rửa 

chén 

Thể tích: 750 ml/chai; nhãn 

hiệu: Sunlight 
  Chai 15     

17 Nước xả vải 

Quy cách: 4 lít/túi (hương 

Đam mê); nhãn hiệu: 

Downy 

  Túi 10     

18 Nước giặt 
Quy cách: 4,1 kg/túi; nhãn 

hiệu: Omo  
  Túi 10     

19 Xà phòng 
Quy cách: 3 kg/túi; nhãn 

hiệu: Omo  
  Túi 12     

20 
Túi nilon 

đựng rác 

Loại chịu tải tối đa 5 kg, 

màu đen 
  Kg 72     

21 
Túi nilon 

đựng rác 

Loại chịu tải tối đa 15 kg, 

màu đen 
  Kg 90     
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STT Tên vật tư 
Quy cách, đặc tính kỹ 

thuật 

Nhà sản 

xuất/Xuất 

xứ 

Đơn 

vị tính 

Khối 

lượng 

Thời giao 

hàng 

Đơn giá  

(đồng/đvt) 

Thành 

tiền 

(đồng) 

Ghi 

chú 

22 Giấy Emos 
Kích thước: 330x330 mm; 

100 tờ/gói 
  Bịch 180     

23 
Giấy rút đa 

năng 

Quy cách: 386 tờ/gói; nhãn 

hiệu: Mylan  
  Bịch 630     

24 Giấy hộp lụa 
Quy cách: 150 tờ/hộp; nhãn 

hiệu: Watersilk 
  Hộp 100     

25 Giấy vệ sinh 

Loại 2 lớp, được làm từ 

100% bột giấy nguyên chất, 

chất giấy mềm dai  

  Cuộn 3.600     

26 Khăn lau Kích thước: 33x50 cm   Cái 30     

27 
Hót rác cán 

dài 

Kích thước: 30x30x63,5 

cm; chất liệu: tôn mạ kẽm 
  Cái 18     

28 
Sọt rác nhựa 

vuông nhỏ 

Kích thước: 26x24x41 cm; 

nhãn hiệu: Duy Tân 
  Cái 18     

29 Sáp thơm 
Trọng lượng: 190g/lọ; nhãn 

hiệu: Fragrance 
  Hộp 120     

30 
Cốc giấy 

uống nước 

Dung tích: 180 ml; nhãn 

hiệu: VietCup 
  Cái 2.000     

31 Cốc thủy tinh 
Thể tích thực: 205 ml/cái; 6 

cái/hộp; nhãn hiệu: Ocean  
  Hộp 20     

32 Đế cốc 

Đế cho cốc có thể tích thực 

205 ml của nhà sản xuất 

Ocean; 6 cái/hộp  

  Hộp 10     
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STT Tên vật tư 
Quy cách, đặc tính kỹ 

thuật 

Nhà sản 

xuất/Xuất 

xứ 

Đơn 

vị tính 

Khối 

lượng 

Thời giao 

hàng 

Đơn giá  

(đồng/đvt) 

Thành 

tiền 

(đồng) 

Ghi 

chú 

33 
Găng tay cao 

su 
Size L, màu xanh   Đôi 15     

34 
Màng bọc 

thực phẩm 

Mango 480, chiều rộng 30 

cm 
  Cuộn 02     

 
Tổng     

 Thuế GTGT    

 Tổng cộng (đã bao gồm thuế, phí và lệ phí)    

 Bằng chữ:    

Ghi chú:  

- Đề nghị đơn vị báo giá chào đầy đủ nhà sản xuất và xuất xứ của hàng hóa. Nếu đơn vị báo giá không chào đầy đủ nội 

dung nêu trên thì mục hàng hóa của đơn vị báo giá không được xem xét. 
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